
       

1 T30 Nguyễn Thị Thanh Huyền 07/11/1992 Suối Hoa - TP.Bắc Ninh Đại học Kinh tế Kinh tế đầu tư Anh B2 B C 02 83.5 83.5

2 T44 Nguyễn Trọng Nhân 10/10/1996 Đông Ngàn - TX.Từ Sơn Đại học Chính trị học Chính trị phát triển Anh B1
CNTT 

CB
C 03 64 64

3 T31 Cát Văn Khải 24/12/1993 Nhân Thắng - Gia Bình Đại học
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
Xây dựng đường bộ Anh B1

CNTT 

CB
C 04 78 78

4 T63 Nguyễn Toàn Trung 26/9/1990 Suối Hoa - TP.Bắc Ninh Đại học
Kỹ thuật môi trường đô 

thị

Kỹ thuật môi trường đô 

thị
Anh B B C 05 68.5 68.5

5 T50 Trần Danh Sơn 22/8/1992 Đại Lai - Gia Bình Đại học Kế toán Kế toán - kiểm toán Anh B1 C C 06 CTB 68 5 73

6 T23 Tống Thị Kim Hoàn 23/10/1983 Tiền An - TP.Bắc Ninh Thạc sĩ Quản lý kinh tế Quản lý kinh tế Anh B1 B C 07 50 50

7 T46 Nguyễn Thị Lan Oanh 02/3/1990 TT.Lim - Tiên Du Đại học Lâm học Lâm học Anh B B C 08 CTB 95 5 100

8 T12 Lê Quang Đạm 02/6/1981 Hoàn Sơn - Tiên Du Đại học Cơ khí tàu thuyền 
Kỹ thuật tàu thủy (đóng 

tàu thủy)
Anh B

CNTT 

CB
C 09 60 60

9 T36 Lê Xuân Lộc 18/10/1988 Hoàn Sơn - Tiên Du Đại học Xây dựng cầu - đường
Xây dựng đường ô tô 

và sân bay
Anh B

CNTT 

CB
C 10 74 74

10 T58 Nguyễn Thị Bích Thu 24/8/1990 Đình Bảng - TX.Từ Sơn Đại học Kế toán Kế toán Anh B1 B C 12 84 84

11 T27 Lê Khánh Huyền 31/8/1996 Suối Hoa - TP.Bắc Ninh Đại học Kế toán Kế toán Anh B2
CNTT 

CB
C 14 91 91

12 T52 Nguyễn Minh Thắng 16/10/1990 Suối Hoa - TP.Bắc Ninh Thạc sĩ Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điện - thiết bị 

điện
Anh C C C 15 60 60

13 T14 Lê Xuân Đoàn 10/8/1987 Đại Xuân - Quế Võ Thạc sĩ Kỹ thuật hạ tầng đô thị Anh C B C 16 89 89

14 T41 Bùi Nhật Minh 26/12/1991 Suối Hoa - TP.Bắc Ninh Đại học Luật Luật Hành chính Anh B2 B C 17 80 80

15 T13 Chu Đức Đạo 07/9/1987 Suối Hoa - TP.Bắc Ninh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản lý công nghiệp Anh B2 B C 18 72 72

Điểm 

vòng 2

Kết quả vòng 2

Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Ngành Chuyên ngành
Điểm thi 

môn NVCN

Điểm ưu 

tiên

Mã số 

đăng 

ký dự 

tuyển

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Trình 

độ tin 

học
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độ 
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16 T15 Nguyễn Huy Đông 10/09/1994 Phú Hòa - Lương Tài Đại học Kỹ thuật trắc địa-bản đồ Địa chính
Anh 

bậc 3

CNTT 

CB
C 20 CBB 77 5 82

17 T06 Nguyễn Văn Bắc 28/8/1991 Tân Chi - Tiên Du Đại học
Quản trị 

kinh doanh
Quản trị văn phòng Anh B1 B C 22

CNN 

CĐHH
52 5 57

18 T08 Nguyễn Thị Vi Bình 02/9/1996 Kinh Bắc - TP.Bắc Ninh Đại học Luật
Toeic 

730

CNTT 

NC
C 23 88 88

19 T22 Vũ Quang Hòa 22/11/1993 TT.Gia Bình - Gia Bình Đại học
Kỹ thuật hạ tầng và phát 

triển nông thôn
Anh B

CNTT

CB
C 24 73 73

20 T45 Hà Việt Nhật 11/5/1995 Võ Cường - TP.Bắc Ninh Đại học Quản trị kinh doanh Kế toán Anh B2 C C 25 82 82

21 T38 Đoàn Thị Lụa 02/12/1993 Phú Hòa - Lương Tài Thạc sĩ Khoa học cây trồng Anh B B C 26 82 82

22 T26 Nguyễn Xuân Hưng 15/11/1993 Ninh Xá - TP.Bắc Ninh Đại học Phát triển nông thôn Anh B1
CNTT 

CB
C 27 80 80

23 T56 Trần Quang Thọ 08/9/1992 Giang Sơn - Gia Bình Thạc sĩ
Kỹ thuật công trình xây 

dựng 

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Anh B B C 28 85 85

24 T10 Trần Văn Chiến 29/10/1985 Suối Hoa - TP.Bắc Ninh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Anh C B C 29
CNN 

CĐHH
55.5 5 60.5

25 T66 Hoàng Minh Tuấn 09/1/1989 Nhân Hòa - Quế Võ Thạc sĩ Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm Anh B1 C 30 86.5 86.5

26 T68 Mẫn Bá Việt 04/3/1994 Ninh Xá - TP.Bắc Ninh Đại học Tài chính-Ngân hàng Quản lý tài chính công Anh B1 B C 32 90 90

27 T39 Nguyễn Thị Mai 14/02/1988 Yên Giả - Quế Võ Thạc sĩ Chăn nuôi Anh B A C 33 81 81

28 T17 Nguyễn Mạnh Đức 01/10/1981 Song Hồ - Thuận Thành Đại học
Công nghệ kỹ thuật giao 

thông

Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng cầu đường bộ
Anh C C C 34 51 51

29 T33 Nguyễn Văn Khương 19/5/1988 Trí Quả - Thuận Thành Thạc sĩ
Quản lý xây dựng -

Quản lý dự án xây dựng
Anh B

CNTT 

CB
C 35 89 89

30 T01 Khúc Nhật Anh 20/11/1993 TT.Hồ - Thuận Thành Thạc sĩ Quản lý đất đai Anh B B C 36 93 93

31 T35 Nguyễn Thị Bích Loan 16/9/1995 Tân Chi - Tiên Du Đại học Quản lý đất đai Quản lý đất đai Anh B2 IC3 C 36 94 94

32 T18 Nguyễn Trịnh Dũng 1/1/1995 TT.Chờ - Yên Phong Đại học Kinh tế Quản lý kinh tế
Toeic 

635

CNTT 

CB
C 37 87 87
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ưu 
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độ 
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ngữ

33 T48 Nguyễn Thị Xuân Phương 29/11/1994 Nội Duệ - Tiên Du Đại học Tài chính-Ngân hàng Tài chính-Ngân hàng Anh B A C 38 77 77

34 T43 Trần Minh Ngọc 13/11/1997 Đồng Nguyên - TX.Từ Sơn Đại học Quản lý đất đai Anh B
CNTT 

CB
C 39 67.5 67.5

35 T64 Bùi Anh Tuấn 01/02/1991 Đồng Nguyên - TX.Từ Sơn Đại học Cấp thoát nước Anh B
CNTT 

CB
C 40 87 87

36 T05 Nguyễn Quốc Ba 22/3/1991 Tân Chi - Tiên Du Đại học Tài chính-Ngân hàng Anh B B C 41 75 75

37 T51 Bùi Thanh Tâm 26/8/1994 Suối Hoa - TP.Bắc Ninh Đại học Tài chính-Ngân hàng Tài chính doanh nghiệp
Toeic 

550
B C 42 66 66

38 T53 Nguyễn Toàn Thắng 14/12/1987 Thị Cầu - TP.Bắc Ninh Thạc sĩ Kiến trúc Anh B B C 43 83 83

Danh sách này gồm: 38 người./.
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